
Giáo viên Thảo.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/1 - Ngữ văn HOP 6/2 - Ngữ văn 6/8 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 6/8 - Ngữ văn HOP 9/1 - Ngữ văn 6/2 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/1 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/1 - Ngữ văn 6/8 - Ngữ văn HOP 6/2 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 6/2 - Ngữ văn 6/8 - Ngữ văn HOP 9/1 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/1 - Ngữ văn

Giáo viên Hương.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/7 - Ngữ văn HOP

2 (Từ 9g-9g45) 8/5 - Ngữ văn HOP 8/1 - Ngữ văn 8/7 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 8/9 - Ngữ văn 8/5 - Ngữ văn HOP 8/9 - Ngữ văn 8/1 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/9 - Ngữ văn HOP 8/7 - Ngữ văn 8/7 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 8/5 - Ngữ văn HOP 8/9 - Ngữ văn 8/1 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 8/1 - Ngữ văn HOP 8/5 - Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Hà.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/6 - Ngữ văn HOP 6/3 - Ngữ văn 9/6 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 6/3 - Ngữ văn HOP 9/4 - Ngữ văn 9/6 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 9/4 - Ngữ văn HOP 9/4 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/6 - Ngữ văn HOP 6/3 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 9/6 - Ngữ văn 9/6 - Ngữ văn HOP 6/3 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 9/4 - Ngữ văn 9/4 - Ngữ văn HOP 9/4 - Ngữ văn

Giáo viên Đào.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/9 - Ngữ văn HOP 9/9 - Ngữ văn 9/9 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 9/2 - Ngữ văn 9/2 - Ngữ văn HOP 6/6 - Ngữ văn 9/2 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 6/6 - Ngữ văn HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/9 - Ngữ văn HOP 9/2 - Ngữ văn 9/2 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 9/9 - Ngữ văn HOP 6/6 - Ngữ văn 9/2 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 6/6 - Ngữ văn HOP 9/9 - Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Hồng.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 8/8 - Ngữ văn 6/5 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) HOP 8/2 - Ngữ văn 6/5 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) HOP 8/2 - Ngữ văn 8/8 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/8 - Ngữ văn HOP 6/5 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) HOP 8/8 - Ngữ văn 8/2 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 8/2 - Ngữ văn HOP 6/5 - Ngữ văn

Giáo viên Luật.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/10 - Ngữ văn 7/7 - Ngữ văn HOP 7/1 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 7/10 - Ngữ văn 7/7 - Ngữ văn HOP 7/1 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 7/5 - Ngữ văn HOP 7/5 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/5 - Ngữ văn 7/10 - Ngữ văn HOP 7/5 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 7/1 - Ngữ văn 7/7 - Ngữ văn HOP 7/1 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 7/10 - Ngữ văn 7/7 - Ngữ văn HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p
Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Trang.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/9 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) HOP 7/2 - Ngữ văn 7/9 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) HOP 7/2 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/9 - Ngữ văn HOP

2 (Từ 9g-9g45) HOP 7/2 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 7/2 - Ngữ văn HOP 7/9 - Ngữ văn

Giáo viên Nhi.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/3 - Ngữ văn 9/8 - Ngữ văn HOP 6/4 - Ngữ văn 6/7 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 9/3 - Ngữ văn 9/8 - Ngữ văn HOP 9/3 - Ngữ văn 6/4 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 9/8 - Ngữ văn 6/7 - Ngữ văn HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/3 - Ngữ văn 9/8 - Ngữ văn HOP 9/3 - Ngữ văn 6/4 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 6/4 - Ngữ văn 9/8 - Ngữ văn HOP 6/7 - Ngữ văn 9/3 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 6/7 - Ngữ văn HOP 9/8 - Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Anh.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/7 - Ngữ văn HOP 6/1 - Ngữ văn 6/9 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 6/9 - Ngữ văn 9/5 - Ngữ văn HOP 6/1 - Ngữ văn 9/7 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 9/7 - Ngữ văn 9/5 - Ngữ văn HOP 9/5 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/9 - Ngữ văn HOP 6/1 - Ngữ văn 6/9 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 9/5 - Ngữ văn 9/7 - Ngữ văn HOP 9/7 - Ngữ văn 9/7 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 9/5 - Ngữ văn 6/1 - Ngữ văn HOP 9/5 - Ngữ văn

Giáo viên T.Linh.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/4 - Ngữ văn HOP 7/4 - Ngữ văn 7/6 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 8/4 - Ngữ văn HOP 8/6 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 7/6 - Ngữ văn HOP 8/4 - Ngữ văn 8/6 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/6 - Ngữ văn HOP 8/6 - Ngữ văn 8/4 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 7/6 - Ngữ văn HOP 8/4 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 7/4 - Ngữ văn HOP 7/4 - Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên M.Linh.V

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/10 - Ngữ văn HOP 7/8 - Ngữ văn 7/8 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 7/3 - Ngữ văn HOP 8/10 - Ngữ văn 8/3 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 8/3 - Ngữ văn HOP 7/3 - Ngữ văn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/8 - Ngữ văn HOP 7/3 - Ngữ văn 8/3 - Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) 7/3 - Ngữ văn HOP 7/8 - Ngữ văn 8/10 - Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) 8/10 - Ngữ văn HOP 8/3 - Ngữ văn

Giáo viên Tâm.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 6/5 - Toán 9/6 - Toán 9/5 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 6/2 - Toán 9/6 - Toán 9/5 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 6/2 - Toán 6/5 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 6/5 - Toán 9/5 - Toán 9/6 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 6/2 - Toán 9/5 - Toán 6/5 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 6/2 - Toán 9/6 - Toán

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Phương.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 6/7 - Toán 6/7 - Toán 8/9 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 8/2 - Toán 8/9 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 8/2 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/2 - Toán HOP 8/2 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 8/9 - Toán HOP 6/7 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 8/9 - Toán HOP 6/7 - Toán

Giáo viên Ngân.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/2 - Toán HOP 7/10 - Toán 7/1 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 7/8 - Toán HOP 7/10 - Toán 7/1 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 7/8 - Toán HOP 9/2 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/10 - Toán 7/1 - Toán 7/1 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/2 - Toán 9/2 - Toán 7/8 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 7/8 - Toán 7/10 - Toán

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 



Giáo viên Mai.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 9/3 - Toán 6/4 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/8 - Toán 9/3 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/8 - Toán 6/4 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/8 - Toán HOP 9/3 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 9/3 - Toán HOP 6/4 - Toán 6/4 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/8 - Toán

Giáo viên Cường.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/7 - Toán HOP 9/7 - Toán 7/3 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 9/1 - Toán HOP 7/9 - Toán 7/3 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 7/9 - Toán HOP 9/1 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/3 - Toán HOP 7/9 - Toán 9/1 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 9/7 - Toán HOP 7/9 - Toán 9/1 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 9/7 - Toán HOP 7/3 - Toán

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 



Giáo viên Hương.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/7 - Toán HOP 8/3 - Toán 8/3 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 7/5 - Toán HOP 7/7 - Toán 7/5 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 8/8 - Toán HOP 8/8 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 8/3 - Toán 7/5 - Toán 7/7 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 8/3 - Toán HOP 7/5 - Toán 8/8 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 8/8 - Toán HOP 7/7 - Toán

Giáo viên B.Thảo.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/1 - Toán HOP 8/10 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 8/1 - Toán 8/10 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 6/8 - Toán HOP 6/8 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/1 - Toán HOP 8/10 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 6/8 - Toán HOP 8/1 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 8/10 - Toán HOP 6/8 - Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học
Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên T.Thảo.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/3 - HĐTN HOP 8/5 - Toán 8/5 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 6/3 - Toán HOP 6/3 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 8/7 - Toán 8/7 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/3 - HĐTN 6/3 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 6/3 - Toán 8/7 - Toán 8/7 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 8/5 - Toán 8/5 - Toán

Giáo viên Thành.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 8/6 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 8/4 - Toán HOP 8/6 - Toán 7/6 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 7/6 - Toán HOP 8/4 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/6 - Toán HOP 7/6 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 8/6 - Toán 8/4 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 8/6 - Toán HOP 8/4 - Toán

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p
Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Lâm.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/4 - Toán HOP 9/4 - Toán 7/4 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 9/4 - Toán HOP 9/9 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/9 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/4 - Toán HOP 9/9 - Toán 7/4 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 9/4 - Toán HOP 9/9 - Toán 7/4 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP

Giáo viên Minh.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/9 - HĐTN 6/9 - Toán 6/1 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 6/6 - Toán 6/1 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 6/9 - Toán 6/6 - Toán

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/9 - HĐTN 6/6 - Toán 6/6 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) 6/9 - Toán 6/1 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) 6/1 - Toán 6/9 - Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 



Giáo viên V.Thành.T

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/2 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 7/2 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/2 - Toán

2 (Từ 9g-9g45) HOP 7/2 - Toán

3 (Từ 10g-10g45) HOP

Giáo viên Dung.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/1 - T. Anh 6/1 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 9/4 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 9/2 - T. Anh 9/7 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/2 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 6/1 - T. Anh 9/4 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 9/7 - T. Anh 6/1 - T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Lan.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/1 - T. Anh 7/2 - T. Anh 7/4 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 7/9 - T. Anh 7/4 - T. Anh 7/2 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 9/9 - T. Anh 7/9 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/9 - T. Anh 7/4 - T. Anh 7/2 - T. Anh 7/9 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 9/1 - T. Anh 7/2 - T. Anh 9/9 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 7/4 - T. Anh

Giáo viên Hòa.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/2 - T. Anh 9/5 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 6/4 - T. Anh 9/6 - T. Anh 6/9 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 6/2 - T. Anh 6/4 - T. Anh 6/9 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/9 - T. Anh 6/4 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 6/9 - T. Anh 9/6 - T. Anh 6/2 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 6/4 - T. Anh 9/5 - T. Anh 6/2 - T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p
Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Châu.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/8 - HĐTN 8/9 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 8/5 - T. Anh 8/9 - T. Anh 8/3 - T. Anh 8/3 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 6/8 - T. Anh 8/5 - T. Anh 6/8 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/8 - HĐTN 8/5 - T. Anh 6/8 - T. Anh 6/8 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 8/3 - T. Anh 8/9 - T. Anh 8/5 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 8/3 - T. Anh 8/9 - T. Anh

Giáo viên Diệp.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/8 - T. Anh 7/1 - T. Anh 7/7 - T. Anh 7/7 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 7/1 - T. Anh 9/3 - T. Anh 7/10 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 7/10 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/1 - T. Anh 7/7 - T. Anh 9/8 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 7/1 - T. Anh 7/10 - T. Anh 7/7 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 7/10 - T. Anh 9/3 - T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Thư.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/6 - T. Anh 7/6 - T. Anh 8/4 - T. Anh 8/4 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 8/8 - T. Anh 7/8 - T. Anh 8/8 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 8/2 - T. Anh 8/2 - T. Anh 7/8 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/6 - T. Anh 8/4 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 7/8 - T. Anh 7/8 - T. Anh 8/2 - T. Anh 8/2 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 7/6 - T. Anh 8/4 - T. Anh 8/8 - T. Anh 8/8 - T. Anh

Giáo viên Tòng.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/6 - T. Anh 6/6 - T. Anh 8/7 - T. Anh 8/7 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 8/6 - T. Anh 6/3 - T. Anh 6/7 - T. Anh 6/7 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 6/5 - T. Anh 6/5 - T. Anh 6/3 - T. Anh 6/6 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/7 - T. Anh 8/6 - T. Anh 6/7 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 6/5 - T. Anh 8/6 - T. Anh 6/3 - T. Anh 6/5 - T. Anh 6/7 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 6/6 - T. Anh 6/3 - T. Anh 8/7 - T. Anh 6/6 - T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Thủy.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/10 - T. Anh 7/3 - T. Anh 7/3 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 7/5 - T. Anh 7/5 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 8/1 - T. Anh 8/10 - T. Anh 8/1 - T. Anh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/3 - T. Anh 8/10 - T. Anh 8/1 - T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) 8/1 - T. Anh 8/10 - T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) 7/3 - T. Anh 7/5 - T. Anh 7/5 - T. Anh

Giáo viên Trang.A

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45)

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p
Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Vy.L

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/3 - Lý 9/3 - Lý HOP 8/9 - Lý

2 (Từ 9g-9g45) 8/7 - Lý 8/1 - Lý HOP 9/2 - Lý

3 (Từ 10g-10g45) 8/5 - Lý 9/8 - Lý HOP 9/6 - Lý

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/6 - Lý HOP

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/3 - Lý

3 (Từ 10g-10g45) 9/8 - Lý HOP 9/2 - Lý

Giáo viên Liên.L

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/5 - Lý HOP 9/4 - Lý

2 (Từ 9g-9g45) 9/9 - Lý HOP 9/1 - Lý

3 (Từ 10g-10g45) 9/7 - Lý HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/5 - Lý HOP 9/1 - Lý 7/3 - Lý

2 (Từ 9g-9g45) 9/9 - Lý 9/4 - Lý HOP 7/7 - Lý 7/9 - Lý

3 (Từ 10g-10g45) 7/1 - Lý HOP 9/7 - Lý

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Hương.L

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 6/3 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 6/9 - KHTN HOP 6/9 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 6/3 - KHTN HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/4 - Lý 7/2 - Lý HOP 7/8 - Lý 6/3 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 6/3 - KHTN HOP 7/10 - Lý 6/9 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 6/9 - KHTN 7/5 - Lý HOP 7/6 - Lý

Giáo viên Tú.L

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/7 - HĐTN 6/7 - KHTN HOP 8/4 - Lý

2 (Từ 9g-9g45) 8/10 - Lý 8/6 - Lý HOP 8/2 - Lý

3 (Từ 10g-10g45) 6/7 - KHTN 8/8 - Lý HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/7 - HĐTN HOP

2 (Từ 9g-9g45) 6/7 - KHTN HOP

3 (Từ 10g-10g45) 6/7 - KHTN HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Tấn.H

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45) 8/4 - Hóa

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45) 8/4 - Hóa

Giáo viên Khanh.H

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/6 - KHTN HOP 6/6 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 6/2 - KHTN HOP

3 (Từ 10g-10g45) 8/7 - Hóa HOP 6/2 - KHTN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/6 - KHTN HOP 6/2 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 6/2 - KHTN HOP 6/6 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 8/7 - Hóa HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Hân.H

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/9 - Hóa HOP 9/1 - Hóa

2 (Từ 9g-9g45) 9/5 - Hóa 9/7 - Hóa HOP 8/5 - Hóa

3 (Từ 10g-10g45) 9/3 - Hóa 8/1 - Hóa HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/7 - Hóa HOP 8/5 - Hóa 8/1 - Hóa

2 (Từ 9g-9g45) 9/5 - Hóa HOP 8/9 - Hóa

3 (Từ 10g-10g45) 9/1 - Hóa HOP 9/3 - Hóa

Giáo viên Sơn.H

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/8 - Hóa 8/2 - Hóa

2 (Từ 9g-9g45) 6/5 - KHTN 6/5 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 8/6 - Hóa

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/8 - Hóa 6/5 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 6/5 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 8/6 - Hóa 8/2 - Hóa

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 



Giáo viên Phương.H

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/9 - Hóa HOP 9/2 - Hóa 9/8 - Hóa

2 (Từ 9g-9g45) 9/6 - Hóa HOP 9/4 - Hóa

3 (Từ 10g-10g45) HOP 8/10 - Hóa 8/3 - Hóa

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/10 - Hóa HOP 9/9 - Hóa 9/4 - Hóa

2 (Từ 9g-9g45) 9/8 - Hóa HOP 8/3 - Hóa 9/6 - Hóa

3 (Từ 10g-10g45) 9/2 - Hóa HOP

Giáo viên Nga.Si

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/8 - Sinh 7/5 - Sinh 7/10 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 7/7 - Sinh 7/1 - Sinh 6/1 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 6/1 - KHTN 7/3 - Sinh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/1 - KHTN 7/7 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 6/1 - KHTN 7/10 - Sinh 7/3 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 7/5 - Sinh 7/8 - Sinh 7/1 - Sinh

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 



Giáo viên Phương.Si

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/9 - Sinh 8/1 - Sinh 7/2 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 8/7 - Sinh 8/4 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 8/3 - Sinh 8/9 - Sinh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/7 - Sinh 8/1 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 7/2 - Sinh 8/9 - Sinh 8/4 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 7/9 - Sinh 8/3 - Sinh

Giáo viên Vi.Si

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/6 - Sinh 8/5 - Sinh 9/7 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 9/4 - Sinh 9/8 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 9/2 - Sinh 9/6 - Sinh 8/8 - Sinh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/4 - Sinh 8/5 - Sinh 9/7 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 8/8 - Sinh 9/8 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 9/6 - Sinh 9/2 - Sinh 8/6 - Sinh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p
Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học
Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Hà.Si

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/4 - HĐTN 8/2 - Sinh 6/8 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 6/8 - KHTN 8/10 - Sinh 6/4 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 6/4 - KHTN

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/4 - HĐTN 6/4 - KHTN 6/4 - KHTN

2 (Từ 9g-9g45) 8/10 - Sinh 6/8 - KHTN

3 (Từ 10g-10g45) 6/8 - KHTN 8/2 - Sinh

Giáo viên Long.Si

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/1 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 9/3 - Sinh 7/6 - Sinh 9/5 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 7/4 - Sinh 9/9 - Sinh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/5 - Sinh 9/3 - Sinh

2 (Từ 9g-9g45) 7/6 - Sinh 7/4 - Sinh

3 (Từ 10g-10g45) 9/9 - Sinh 9/1 - Sinh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Nghĩa.CN

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/2 - Công nghệ HOP

2 (Từ 9g-9g45) HOP

3 (Từ 10g-10g45) 9/9 - Công nghệ HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/2 - Công nghệ HOP

2 (Từ 9g-9g45) 7/9 - Công nghệ HOP

3 (Từ 10g-10g45) HOP

Giáo viên Hạnh.CN

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/8 - Công nghệ 6/5 - Công nghệ 7/5 - Công nghệ 6/7 - Công nghệ
7/10 - Công 

nghệ

2 (Từ 9g-9g45) 7/4 - Công nghệ 6/4 - Công nghệ 7/1 - Công nghệ 6/1 - Công nghệ 7/3 - Công nghệ

3 (Từ 10g-10g45) 6/3 - Công nghệ 7/6 - Công nghệ 6/9 - Công nghệ 7/7 - Công nghệ

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Tiến.CN

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/6 - Công nghệ 8/7 - Công nghệ 9/3 - Công nghệ HOP 9/7 - Công nghệ

2 (Từ 9g-9g45) 9/8 - Công nghệ 8/8 - Công nghệ HOP 8/1 - Công nghệ

3 (Từ 10g-10g45) 9/4 - Công nghệ 9/1 - Công nghệ 9/5 - Công nghệ HOP 8/9 - Công nghệ

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/9 - Công nghệ HOP

2 (Từ 9g-9g45) 8/7 - Công nghệ 8/1 - Công nghệ HOP

3 (Từ 10g-10g45) 8/8 - Công nghệ HOP

Giáo viên Anh.CN

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/3 - Công nghệ 8/5 - Công nghệ HOP

2 (Từ 9g-9g45) 8/2 - Công nghệ 8/10 - Công nghệ HOP

3 (Từ 10g-10g45) 8/4 - Công nghệ 8/6 - Công nghệ HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/5 - Công nghệ 6/2 - Công nghệ HOP 8/6 - Công nghệ

2 (Từ 9g-9g45) 8/4 - Công nghệ 8/2 - Công nghệ 6/6 - Công nghệ HOP 6/8 - Công nghệ

3 (Từ 10g-10g45) 8/3 - Công nghệ 8/10 - Công nghệ HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p



Giáo viên Đạt.Ti

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 6/4 - Tin học 6/5 - Tin học 9/3 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) 6/2 - Tin học HOP 9/2 - Tin học 6/8 - Tin học 9/8 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 9/6 - Tin học HOP 6/9 - Tin học 6/7 - Tin học

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/2 - Tin học HOP 9/8 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/3 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 9/6 - Tin học HOP

Giáo viên Thi.Ti

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/2 - Tin học 7/6 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) 8/2 - Tin học HOP 7/10 - Tin học 7/8 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 7/4 - Tin học HOP 8/10 - Tin học

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/4 - Tin học 7/2 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) 7/10 - Tin học HOP 7/6 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 7/8 - Tin học HOP 8/2 - Tin học 8/10 - Tin học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 



Giáo viên Diễm.Ti

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/4 - Tin học HOP 7/1 - Tin học 7/7 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) 8/9 - Tin học HOP 7/5 - Tin học 7/3 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) HOP 7/9 - Tin học

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/9 - Tin học HOP 8/4 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) 7/5 - Tin học HOP 7/9 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 7/7 - Tin học HOP 7/1 - Tin học 7/3 - Tin học

Giáo viên Hân.Ti

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/6 - HĐTN HOP 6/3 - Tin học 8/6 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) HOP 6/6 - Tin học 8/5 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 8/7 - Tin học HOP 6/1 - Tin học 8/3 - Tin học

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/6 - HĐTN HOP

2 (Từ 9g-9g45) 8/5 - Tin học HOP 8/3 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) 8/7 - Tin học HOP 8/6 - Tin học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Bảo.Ti

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/5 - Tin học HOP 8/1 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) 9/9 - Tin học HOP 9/1 - Tin học 8/8 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/4 - Tin học 9/7 - Tin học

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 8/8 - Tin học 9/5 - Tin học

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/1 - Tin học 9/9 - Tin học 9/4 - Tin học

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/7 - Tin học 8/1 - Tin học

Giáo viên Phụng.S

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/4 - Lịch sử HOP 9/6 - Lịch sử 9/8 - Lịch sử 9/2 - Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/7 - Lịch sử 6/2 - LS_ĐL 6/6 - LS_ĐL

3 (Từ 10g-10g45) 9/5 - Lịch sử HOP 6/5 - LS_ĐL 9/3 - Lịch sử

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 6/2 - LS_ĐL

2 (Từ 9g-9g45) HOP 6/5 - LS_ĐL

3 (Từ 10g-10g45) HOP 6/6 - LS_ĐL

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Khương.S

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 8/10 - Lịch sử 9/1 - Lịch sử 8/1 - Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) HOP 8/7 - Lịch sử 9/9 - Lịch sử 8/4 - Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) HOP 8/9 - Lịch sử 8/5 - Lịch sử

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 8/9 - Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) 8/7 - Lịch sử HOP 8/5 - Lịch sử 8/10 - Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) 8/4 - Lịch sử HOP 8/1 - Lịch sử

Giáo viên Út.S

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/8 - Lịch sử HOP 7/6 - Lịch sử 8/3 - Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) 7/2 - Lịch sử HOP 7/8 - Lịch sử 8/6 - Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) 7/10 - Lịch sử HOP 8/2 - Lịch sử 7/4 - Lịch sử

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/3 - Lịch sử HOP 7/10 - Lịch sử 8/2 - Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) 8/8 - Lịch sử HOP 7/8 - Lịch sử 7/4 - Lịch sử 8/6 - Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) HOP 7/6 - Lịch sử 7/2 - Lịch sử

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Mai.S

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/3 - Lịch sử HOP 6/8 - LS_ĐL

2 (Từ 9g-9g45) HOP 7/1 - Lịch sử 7/9 - Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) 7/5 - Lịch sử HOP 6/4 - LS_ĐL 7/7 - Lịch sử

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/1 - Lịch sử 6/8 - LS_ĐL

2 (Từ 9g-9g45) 7/7 - Lịch sử HOP 7/3 - Lịch sử 7/5 - Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) 6/4 - LS_ĐL HOP 7/9 - Lịch sử

Giáo viên Phương.Đ

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/2 - Địa HOP 9/8 - Địa 9/5 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) 8/3 - Địa HOP 9/9 - Địa 9/7 - Địa

3 (Từ 10g-10g45) 9/1 - Địa HOP 9/3 - Địa

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/7 - Địa HOP 9/1 - Địa 9/9 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) HOP 9/8 - Địa 9/5 - Địa

3 (Từ 10g-10g45) 9/3 - Địa HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Vân.Đ

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/2 - Địa HOP 8/8 - Địa 8/1 - Địa 8/6 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) 7/4 - Địa HOP 8/5 - Địa 7/6 - Địa 8/9 - Địa

3 (Từ 10g-10g45) 8/4 - Địa HOP 8/7 - Địa 7/10 - Địa 8/10 - Địa

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP 7/6 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) HOP 7/4 - Địa 7/10 - Địa

3 (Từ 10g-10g45) HOP 7/2 - Địa

Giáo viên Hùng.Đ

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/5 - HĐTN HOP 9/2 - Địa 9/4 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) HOP 6/9 - LS_ĐL

3 (Từ 10g-10g45) HOP 9/6 - Địa 6/1 - LS_ĐL

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/5 - HĐTN HOP 9/6 - Địa 9/4 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) 9/2 - Địa HOP 6/1 - LS_ĐL 6/9 - LS_ĐL

3 (Từ 10g-10g45) HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Huyền.Đ

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/5 - Địa HOP 7/8 - Địa 7/9 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) 7/3 - Địa HOP 6/7 - LS_ĐL 7/7 - Địa

3 (Từ 10g-10g45) 7/1 - Địa HOP 6/3 - LS_ĐL

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/7 - Địa 7/8 - Địa 7/9 - Địa

2 (Từ 9g-9g45) 7/5 - Địa 7/1 - Địa

3 (Từ 10g-10g45) 7/3 - Địa 6/3 - LS_ĐL 6/7 - LS_ĐL

Giáo viên Nga.CD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/2 - HĐTN 6/8 - GDCD HOP

2 (Từ 9g-9g45) 6/6 - GDCD 6/4 - GDCD HOP

3 (Từ 10g-10g45) 6/2 - GDCD HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/2 - HĐTN 9/1 - GDCD 9/4 - GDCD HOP 9/7 - GDCD

2 (Từ 9g-9g45) 9/2 - GDCD 9/5 - GDCD HOP 9/8 - GDCD

3 (Từ 10g-10g45) 9/9 - GDCD 9/3 - GDCD 9/6 - GDCD HOP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Linh.CD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/9 - GDCD

2 (Từ 9g-9g45) 6/1 - GDCD 6/5 - GDCD

3 (Từ 10g-10g45) 6/3 - GDCD 6/7 - GDCD 7/1 - GDCD

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HOP

2 (Từ 9g-9g45) HOP

3 (Từ 10g-10g45) HOP

Giáo viên Đăng.CD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/9 - GDCD 7/3 - GDCD HOP 7/5 - GDCD

2 (Từ 9g-9g45) 7/6 - GDCD 7/10 - GDCD 7/4 - GDCD HOP 7/8 - GDCD

3 (Từ 10g-10g45) 7/7 - GDCD 7/2 - GDCD HOP

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/6 - GDCD 8/4 - GDCD 8/7 - GDCD HOP 8/10 - GDCD

2 (Từ 9g-9g45) 8/2 - GDCD 8/8 - GDCD HOP 8/3 - GDCD

3 (Từ 10g-10g45) 8/1 - GDCD 8/5 - GDCD 8/9 - GDCD HOP

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Hồng.N

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/5 - Nhạc 8/4 - Nhạc 8/7 - Nhạc 8/2 - Nhạc

2 (Từ 9g-9g45) 8/3 - Nhạc 8/9 - Nhạc 8/8 - Nhạc

3 (Từ 10g-10g45) 8/10 - Nhạc 8/6 - Nhạc 8/1 - Nhạc

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/3 - Nhạc 6/1 - Nhạc

2 (Từ 9g-9g45) 6/7 - Nhạc

3 (Từ 10g-10g45) 6/9 - Nhạc 6/5 - Nhạc

Giáo viên Phương.N

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/1 - Nhạc 7/5 - Nhạc 7/3 - Nhạc 7/4 - Nhạc 7/8 - Nhạc

2 (Từ 9g-9g45) 6/6 - Nhạc 7/9 - Nhạc 7/7 - Nhạc 7/6 - Nhạc 6/2 - Nhạc

3 (Từ 10g-10g45) 7/2 - Nhạc 6/8 - Nhạc 7/10 - Nhạc 6/4 - Nhạc

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Khương.MT

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/1 - Mỹ thuật 6/4 - Mỹ thuật 7/5 - Mỹ thuật 6/2 - Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) 7/9 - Mỹ thuật 6/8 - Mỹ thuật 7/7 - Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) 7/3 - Mỹ thuật 6/9 - Mỹ thuật 6/6 - Mỹ thuật

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/9 - Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45) 9/1 - Mỹ thuật

Giáo viên Thanh.MT

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/1 - HĐTN 6/3 - Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) 6/5 - Mỹ thuật 6/7 - Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) 6/1 - Mỹ thuật

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/1 - HĐTN 8/10 - Mỹ thuật 8/8 - Mỹ thuật 9/6 - Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) 8/1 - Mỹ thuật 8/4 - Mỹ thuật 8/6 - Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) 9/8 - Mỹ thuật 9/2 - Mỹ thuật 9/4 - Mỹ thuật

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Hà.MT

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/10 - Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) 7/2 - Mỹ thuật 7/4 - Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) 7/8 - Mỹ thuật 7/6 - Mỹ thuật

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/3 - Mỹ thuật 9/5 - Mỹ thuật 8/2 - Mỹ thuật 8/9 - Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) 9/3 - Mỹ thuật 9/7 - Mỹ thuật 8/5 - Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) 8/7 - Mỹ thuật

Giáo viên Hậu.TD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/9 - Thể dục 6/2 - Thể dục 6/6 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 8/1 - Thể dục 6/4 - Thể dục 6/8 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/1 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 6/6 - Thể dục 6/8 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 6/2 - Thể dục 6/4 - Thể dục 8/9 - Thể dục

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Thắng.TD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/9 - Thể dục 7/10 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 9/7 - Thể dục 9/1 - Thể dục 9/5 - Thể dục 7/4 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 7/2 - Thể dục 9/3 - Thể dục

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/10 - Thể dục 9/3 - Thể dục 9/7 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 9/1 - Thể dục 7/2 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 7/4 - Thể dục 9/5 - Thể dục 9/9 - Thể dục

Giáo viên Phong.TD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/8 - Thể dục 8/2 - Thể dục 8/10 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 7/6 - Thể dục 8/7 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 7/1 - Thể dục 8/3 - Thể dục 8/5 - Thể dục

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/2 - Thể dục 8/3 - Thể dục 8/5 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 8/10 - Thể dục 8/7 - Thể dục 7/6 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 7/1 - Thể dục 7/8 - Thể dục

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên Tú.TD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/5 - Thể dục 6/9 - Thể dục 8/8 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 6/7 - Thể dục 6/1 - Thể dục 8/4 - Thể dục 6/3 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 8/6 - Thể dục

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 8/4 - Thể dục 6/7 - Thể dục 8/8 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 8/6 - Thể dục 6/9 - Thể dục 6/3 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 6/5 - Thể dục 6/1 - Thể dục

Giáo viên Phương.TD

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 9/4 - Thể dục 7/9 - Thể dục 7/5 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 9/6 - Thể dục 7/3 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 7/7 - Thể dục 9/2 - Thể dục 9/8 - Thể dục

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 7/7 - Thể dục 9/2 - Thể dục 9/8 - Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) 7/3 - Thể dục 7/5 - Thể dục 9/4 - Thể dục 9/6 - Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) 7/9 - Thể dục

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p
Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học



Giáo viên GDĐP

Có tác dụng từ ngày

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45)

2 (Từ 9g-9g45)

3 (Từ 10g-10g45)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) 6/7 - GDĐP 6/6 - GDĐP 6/9 - GDĐP 6/1 - GDĐP

2 (Từ 9g-9g45) 6/4 - GDĐP

3 (Từ 10g-10g45) 6/2 - GDĐP 6/5 - GDĐP 6/8 - GDĐP 6/3 - GDĐP

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian dạy là 90p

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học

Buổi chiều GV bộ môn gởi bài theo PCCM để PH và HS lấy bài tự học


